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II Khoáng sản không kim loại

II2 Đá, sỏi

II201 Sỏi

II20102 Các loại cuội, sỏi, sạn khác m3 159,000 Sửa đổi

II202 Đá

II20203 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

II2020301
Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ
(khoáng sản khai thác)

m3 96,000 Sửa đổi

II2020302 Đá hộc m3 150,000 Sửa đổi

II2020303 Đá cấp phối m3 155,000 Sửa đổi

II2020304 Đá dăm các loại m3 190,000 Sửa đổi

II5 Cát

II502 Cát xây dựng

II50201 Cát đen dùng trong xây dựng m3 179,000 Sửa đổi

II50202 Cát vàng dùng trong xây dựng m3 190,000 Sửa đổi

II10 Dolomite, quartzite

II1001

II100101
Đá Dolomite sau khai thác chưa phân
loại màu sắc, chất lượng

m3 450,000 Bổ sung

II11
Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét
trầm tích; Quặng Fenspat làm nguyên
liệu gốm sứ)

II1102 Cao lanh đã rây tấn 605,000 Sửa đổi

II1103
Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ
(khoáng sản khai thác)

II110302
Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ
(khoáng sản khai thác)tại các khu vực còn
lại khác

tấn 160,000 Sửa đổi

II12 Mica, thạch anh kỹ thuật

II1201 Mi ca

II120101 Mi ca tấn 1,600,000 Bổ sung

II24 Khoáng sản không kim loại khác

II2404 Graphit

II240401 Quặng Graphit khai thác tấn 720,000 Bổ sung

Ghi chú

Phụ lục 
Sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

 (Kèm theo Quyết định số        /2023/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai)

Mã nhóm, loại tài nguyên
Tên nhóm, loại tài nguyên/Sản phẩm

tài nguyên
Đơn vị

tính
Giá tính thuế

tài nguyên

ĐVT:  Việt Nam đồng



II240402 Tinh quặng Graphit tấn 8,000,000 Bổ sung
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